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1 081C650008 Đào Đức Bảo 180690 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.5 Trung bình

2 081C650049 Nguyễn Ngọc Thúy Hiền 131090 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.07 TB khá

3 091C652011 Hồ Thanh Duy 060291 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.2 TB khá

4 101C650028 Nguyễn Ngọc Hoàng 140592 Đồng Nai Nam 6.82 TB khá

5 101C652005 Bùi Duy Cường 210692 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.3 TB khá

6 101C652007 Nguyễn Võ Danh 110992 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.83 TB khá

7 101C652021 Trần Thị Hằng 100691 Sông Bé Nữ 6.25 TB khá

8 101C652111 Phạm Lê Thương Tín 180992 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.76 TB khá

9 092C65P013 Nguyễn Duy Hoài 151290 Bình Thuận Nam 6.32 TB khá

10 092C65P024 Đinh Văn Phước 150191 Bình Thuận Nam 5.84 Trung bình

11 092C65P029 Lê Thị Quốc Thanh 190391 Bình Thuận Nữ 5.93 Trung bình

1 10600006 Phạm Thị Ngọc ánh 170188 Nam Định Nữ 5.92 Trung bình

2 10660113 Vy Quốc Dũng 32380 Đăk Lăk Nam 6.2 TB khá

3 10660154 Phan Đăng Khoa 101188 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.67 Trung bình

4 10660227 Tô Phan Tấn Sỹ 170888 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.92 Trung bình

5 0851010048 Lê Thị Anh Đào 090589 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.18 TB khá

6 0851010258 Trần Văn Thắng 100489 Hà Tĩnh Nam 5.74 Trung bình

7 0851010224 Võ Tấn Tài 020990 Bình Định Nam 5.78 Trung bình

8 0851010325 K' Văn Vân 200589 Lâm Đồng Nam 5.38 Trung bình

9 0951010142 Trần Lê Bích Trâm 131091 Tiền Giang Nữ 6.98 TB khá

10 0951010151 Lê Vũ Nhật Tuấn 310891 Quảng Nam Nam 7.12 Khá

11 0951022151 Nguyễn Xuân Thiện 040291 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.19 Khá

12 0951010042 Dung Chí Huy 310891 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.37 TB khá

13 0951010051 Trần Gia Hưng 101191 Long An Nam 6.98 TB khá

14 0951010081 Đường Hạc Thái Nguyên 180191 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.73 Trung bình

15 0951012080 Đỗ Thị Như Ngọc 281191 Đồng Nai Nữ 6.63 TB khá

1 10762127 Lê Thị Phương Thảo 32372  Bạc Liêu Nữ 6.21 TB khá

2 0854050003 Đoàn Tuấn Anh 201190 Quảng Nam - Đà Nẵng Nam 6.35 TB khá

3 0954050050 Trần Nam 230291 Sông Bé Nam 5.9 Trung bình

1 10H1010025 Lê Phúc Hiệp 101184 Đăk Lăk Nam 5.78 Trung bình

2 10H1010046 Nguyễn Văn Luyến 170688 Bến Tre Nam 6.22 TB khá

3 10H1010065 Nguyễn Huỳnh Như 031288 Đồng Nai Nữ 6.27 TB khá

4 10H1010111 Nguyễn Công Vinh 300387 Quảng Nam Nam 6.18 TB khá

5 10H1010113 Lương Thị Xuân Yến 061287 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.44 TB khá

6 10H1012001 Nguyễn Thành An 190986 An Giang Nam 5.58 Trung bình

7 10H1012093 Trương Sĩ 120286 Quảng Nam Nam 6.31 TB khá

8 10H1012103 Lê Ngọc Thu Thảo 180589 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6 TB khá

9 10H1012106 Đỗ Ngọc Thiện 100488 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.16 TB khá

10 10H1012118 Trần Thị Mỹ Tiên 080585 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 5.82 Trung bình
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11 10H1012123 Lưu Đình Toàn 210289 Bình Định Nam 5.84 Trung bình

12 10H1012135 Ngô Văn Tuyển 120288 Hà Nam Nam 5.8 Trung bình

13 10H1012143 Hồi Hoàng Hồng Vũ 211088 Đồng Nai Nam 6.11 TB khá

14 11H1010001 Quý ái 100176 Thừa Thiên Huế Nam 6.09 TB khá

15 11H1010009 Nguyễn Minh Cảnh 180290 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.93 Trung bình

16 11H1010014 Nguyễn Thế Chỉnh 270989 Bắc Ninh Nam 7.07 Khá

17 11H1010017 Trần Huy Cường 011087 Đồng Nai Nam 7.56 Khá

18 11H1010020 Lý Mỹ Dung 040990 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.71 TB khá

19 11H1010030 Đặng Mộng Hải 130285 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.62 TB khá

20 11H1010035 Từ Sơn Hạ 210289 Quảng Ngãi Nam 6.6 TB khá

21 11H1010050 Nguyễn Minh Huy 011290 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.42 TB khá

22 11H1010068 Huỳnh Phi Long 150589 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.02 TB khá

23 11H1010070 Lâm Thành Lộc 270390 Tiền Giang Nam 6.47 TB khá

24 11H1010076 Nguyễn Phúc Khánh Minh 120983 Đồng Tháp Nam 7.47 Khá

25 11H1010077 Trịnh Văn Minh 200885 Hưng Yên Nam 5.93 Trung bình

26 11H1010081 Nguyễn Thành Nghị 180190 Hải Hưng Nam 6.47 TB khá

27 11H1010084 Nguyễn Phước Nguyên 300890 Lâm Đồng Nam 6.02 TB khá

28 11H1010089 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 150289 Tây Ninh Nữ 5.91 Trung bình

29 11H1010112 Lê Thanh Sang 291090 An Giang Nam 6.84 TB khá

30 11H1010114 Thái Trần Minh Tâm 240290 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.67 TB khá

31 11H1010116 Trịnh Vĩnh Thanh 120590 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.58 TB khá

32 11H1010123 Nguyễn Hoàng Thắng 260389 Bình Định Nam 6.49 TB khá

33 11H1010126 Huỳnh Khải Thiện 050390 Long An Nam 6.78 TB khá

34 11H1010129 Nguyễn Hữu Thọ 020789 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.36 TB khá

35 11H1010137 Võ Quan Triệu 221290 Sông Bé Nam 6 TB khá

36 11H1010139 Đặng Quốc Trí 180387 Đăk Lăk Nam 6.51 TB khá

37 11H1012008 Lý Nguyễn Trường Giang 220690 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.38 TB khá

38 11H1012020 Mai Triệu Hưng 300989 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.24 TB khá

39 11H1012069 Nguyễn Phan Dạ Thảo 010386 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.04 TB khá

40 11H1012070 Mai Thị Hồng Thắm 110987 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 5.74 Trung bình

41 11H1012080 Hà Hoàng Công Tiến 080389 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.67 TB khá

42 11H1012086 Vũ Quốc Toản 011189 Hà Nam Ninh Nam 6.69 TB khá

43 11H1012094 Trang Hùng Tuân 190989 Tây Ninh Nam 6.91 TB khá
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